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I. Nội dung: Ôn nội dung kiến thức các bài: 
- Bài 1. Sử dụng một số hóa chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm.
- Bài 2. Phản ứng hóa học.
- Bài 13: Khối lượng riêng.
- Bài 15: Áp suất trên một bề mặt.
- Bài 16: Áp suất chất lỏng. Áp suất khí quyển
- Bài 17: Lực đẩy Archimedes.
- Bài 30. Khái quát về cơ thể người
- Bài 31. Hệ vận động ở người
- Bài 32. Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người
II. Hình thức kiểm tra: 80% trắc nghiệm + 20% tự luận.
III. Một số câu hỏi và bài tập tham khảo
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 9. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một phương án trả lời đúng nhất
Câu 1. Muốn tăng áp suất thì:
A. giảm diện tích mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệ.
B. giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực.
C. tăng diện tích mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ.
D. tăng diện tích mặt bị ép và giảm áp lực.
Câu 2. Trong các câu sau, câu nào đúng?
A. Lực đẩy Archimedes cùng chiều với trọng lực.
B. Lực đẩy Archimedes tác dụng theo mọi phương vì chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.
C. Lực đẩy Archimedes có điểm đặt ở vật.
D. Lực đẩy Archimedes luôn có độ lớn bằng trọng lượng của vật.
Câu 3. Hiện tượng nào sau đây do áp suất khí quyển gây ra?
A. Săm ruột xe đạp bơm căng để ngoài nắng có thể bị nổ.
B. Thổi hơi vào quả bóng bay, quả bóng bay sẽ phồng lên.
C. Quả bóng bàn bị bẹp thả vào nước nóng sẽ phồng lên như cũ.
D. Dùng một ống nhựa nhỏ có thể hút nước từ cốc nước vào miệng.
Câu 4. Quá trình nào sau đây thể hiện sự biến đổi vật lí?
A. Gỗ cháy thành than.	B. Cơm bị ôi thiu.
C. Sữa chua lên men.	D. Nước bốc hơi.
Câu 5. Khi gặp sự cố mất an toàn trong phòng thực hành, em cần làm gì?
A. Nhờ bạn xử lí sự cố.
B. Tự xử lí và không thông báo với giáo viên.
C. Báo cáo ngay với giáo viên trong phòng thực hành.
D. Tiếp tục làm thí nghiệm.
Câu 6. Cho hai quá trình sau:
(1) Đun nước đá nóng chảy thành nước lỏng sau đó bay hơi thành hơi nước.
(2) Nung thuốc tím rắn chuyển thành bột màu đen.
Kết luận đúng là:
A. (1) và (2) đều là biến đổi vật lí.	
B. (1) và (2) đều là biến đổi hoá học.
C. (1) là biến đổi vật lí, (2) là biến đổi hoá học.
D. (1) là biến đổi hoá học, (2) là biến đổi vật lí.
Câu 7. Hệ vận động ở người gồm những cơ quan nào?
A. Tim, phổi, mạch máu.			B. Khí quản, cây phế quản, phế nang, phổi.
C. Cơ, xương, khớp.				D. Dây chằng, xương, khớp.
Câu 8. Khi cơ co dãn, phối hợp cùng sự hoạt động của các khớp làm xương chuyển động là nhờ sự điều khiển của
A. Hệ tuần hoàn.	B. Hệ vận động.	C. Hệ hô hấp.			D. Hệ thần kinh.
Câu 9. Tuyến nước bọt có chức năng 
A. tiêu hoá axit amin.
B. làm ẩm thức ăn, chứa enzyme amylase giúp tiêu hoá một phần tinh bột.
C. đảo trộn thức ăn.
D. hấp thu các chất dinh dưỡng. 
2. Câu trắc nghiệm đúng sai
Học sinh trả lời từ câu 10 đến câu 12. Trong mỗi ý a, b, c, d; học sinh chọn đúng hoặc sai.
Các khẳng định sau đúng hay sai?
Câu 10. 
a. Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.
b. Khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 có nghĩa là 1 cm3 sắt có khối lượng 7800 kg.
c. Công thức tính khối lượng riêng là D = m.V
d. Chất lỏng gây ra áp suất theo phương ngang.
Câu 11. 
a. Sự tạo thành sương trên kính cửa sổ là biến đổi hóa học.
b. Trong một phản ứng tỏa nhiệt, năng lượng được giải phóng ra môi trường dưới dạng nhiệt.
c. Phản ứng thu nhiệt là phản ứng mà năng lượng được hấp thụ từ môi trường xung quanh để thực hiện phản ứng.
d. Phản ứng tỏa nhiệt có ứng dụng trong việc giữ ấm cơ thể bằng cách sử dụng các túi nhiệt.
e. Khi nước sôi, chuyển từ thể lỏng sang thể khí là một biến đổi hóa học.
Câu 12. 
a. Lấy O2 vào cơ thể là một trong những chức năng của hệ hô hấp.
b. Việc biến đổi thức ăn thành các chất đơn giản và thải ra phân là vai trò của hệ bài tiết.
c. Hệ tiêu hoá có chức năng đào thải các chất độc, chất dư thừa.
d. Vận chuyển máu, cung cấp chất dinh dưỡng, khí O2 cho các tế bào trong cơ thể là một trong những chức năng của hệ tuần hoàn.
3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 15
[bookmark: _Hlk179735690]Câu 13. Một vật nặng 3kg đang nổi trên mặt nước. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật bằng bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3
Câu 14. Cho các quá trình sau:
(a) Quá trình thức ăn bị ôi thiu.
(b) Đun đường, đường ngả màu nâu rồi chuyển thành màu đen.
(c) Thổi quả bóng bay căng đến phát nổ.
(d) Cháy rừng gây ô nhiễm lớn cho môi trường.
(e) Rượu để lâu ngày trong không khí thì có mùi chua.
Có mấy quá trình xảy ra phản ứng hóa học?

[bookmark: _GoBack]Câu 15. Cho phản ứng: iron (II) hydroxide + oxygen + nước  iron (III) hydroxide. Xác định số chất tham gia trong phản ứng trên.
4. Tự luận
Câu 1: Tại sao mũi đinh, mũi kim thường được làm nhọn, chân bàn - ghế thì được làm bằng?
Câu 2: Nếu vô ý để giấm ăn (có chứa Acetic acid) đổ lên nền gạch đá hoa (trong thành phần có chất Calcium carbonate) ta sẽ quan sát thấy có bọt khí sủi lên.
a) Dấu hiệu nào cho thấy đã có phản ứng hóa học xảy ra.
b) Viết phương trình chữ của phản ứng, biết rằng sản phẩm là các chất Calcium acetate, nước và khí Carbon dioxide.
Câu 3: Một đầu bếp thắng đường (đun đường) để làm nước màu trong chế biến các món ăn như cá kho, thịt kho tàu,... Quá trình đó được chia thành các giai đoạn sau:
(1) Cho đường vào chảo, đường từ từ nóng chảy.
(2) Đường chuyển màu từ trắng thành vàng nâu, sang đỏ nâu rồi tới đen.
(3) Cho nước vào chảo để hoà tan các chất.
Hãy cho biết ở giai đoạn nào xảy ra sự biến đổi vật lí, ở giai đoạn nào xảy ra sự biến đổi hoá học.
Câu 4: 
a. Khi gặp một người bị gãy xương cột sống (đoạn lưng), một bạn học sinh đã bế người đó lên xe và đưa đến trạm y tế. Cách làm của bạn học sinh đó đúng hay sai? Giải thích.
b. Nêu nguyên nhân, hậu quả và cách phòng tránh bệnh loãng xương, tật cong vẹo cột sống.
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III. Một số câu hỏi và bài tập tham khảo
4. Tự luận
Câu 1. 
- Mũi kim nhọn làm giảm diện tích tiếp xúc nên tăng áp suất, do đó dễ dàng xuyên qua vải. 
- Chân ghế chịu áp lực lớn nên phải có diện tích tiếp xúc lớn, để áp suất tác dụng lên mặt sàn nhỏ, ghế không bị gãy.
Câu 2. Nếu vô ý để giấm đổ lên nền gạch đá hoa (trong thành phần có chất Calcium carbonate) ta sẽ quan sát thấy có bọt khí sủi lên.
a) Có chất khí sinh ra: khí carbon dioxide
b) Acetic acid + Calcium carbonate → Calcium acetate + Nước + Carbon dioxide.
Câu 3. 
Giai đoạn diễn ra sự biến đổi hóa học: (2) do có sự tạo thành chất mới.
Các giai đoạn diễn ra sự biến đổi vật lí: (1), (3) do không có sự tạo thành chất mới.
Câu 4.
a. Cách làm của bạn đó chưa chính xác do cột sống bảo vệ tuỷ sống, nếu sơ cứu không đúng cách có thể làm tổn thương tuỷ sống. Khi nạn nhân bị gãy xương cột sống cần để nạn nhân nằm yên; khi đưa nạn nhân đến cơ sở y tế phải đặt nạn nhân nằm cố định trên đệm cứng với tư thế duỗi thẳng trên một mặt phẳng.
b. 
	Bệnh
	Nguyên nhân
	Hậu quả
	Cách phòng tránh

	Loãng xương
	- Thiếu calcium, vitamin D.
- Do tuổi, hormone.
- Giảm hoạt động thể lực.
	Xương giòn, dễ gãy.
	- Cung cấp đủ lượng calcium và vitamin D thông qua chế độ dinh dưỡng hợp lí và tắm nắng.
- Kiểm tra sức khoẻ định kì.
- Thường xuyên rèn luyện thể dục, thể thao.

	Cong vẹo
cột sống
	- Sai lệch tư thế.
- Cường độ lao động không phù hợp với lứa tuổi.
- Thiếu calcium, vitamin D.
- Ngồi/đứng/đi quá sớm.
- Còi xương, béo phì.
	- Ảnh hưởng đến thẩm mĩ.
- Hạn chế vận động.
- Dị dạng thân hình.
- Ảnh hưởng tâm lí.
- Ảnh hưởng đến hoạt động của các hệ cơ quan khác (hệ hô hấp, hệ sinh sản,…)
	- Đi, đứng, ngồi đúng tư thế.
- Tránh mang vác vật nặng một bên.
- Lựa chọn bàn ghế có kích thước phù hợp.
- Chế độ dinh dưỡng hợp lí, duy trì cân nặng phù hợp với chiều cao.
- Trẻ em không nên tập ngồi/đứng/đi quá sớm.
- Lao động, tập luyện vừa sức.
- Khám phát hiện cong vẹo cột sống định kì.
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